
TT Tên xã, phường Họ và tên Địa chỉ thường trú Quyết định công nhận

I

1 Phan Thị Thuỳ Dung 171/2 Khóm 5, Phường 1

2 Lâm Văn Gạo 403 Khóm 3, Phường 1

3 Võ Thành Sơn 438/4 Khóm 3, Phường 1

4 Trần Ngọc Hải 8Y ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông

5 Lê Thị Kim Lộc 405/12 Khóm 3, Phường 1

6 Nguyễn Duy Thanh 246 khóm Tân Thuận, phường An Hoà

7 Huỳnh Trương Phi 97 khóm Tân Hoà, phường An Hoà

8 Phan Tấn Tài 405/56 Khóm 3, Phường 1

9 Phan Thiên Hương 04 khóm Tân Thuận, phường An Hoà

10 Đặng Minh Chiến 521 ấp Phú An, xã Tân Phú Đông

11 Thái Thị Mỹ Trâm 405/29 Khóm 3, Phường 1

12 Lê Phước Thịnh 430/5A Khóm 3, Phường 1

13 Nguyễn Thị Trâm Anh 8A Khóm 1, Phường 1

PHƯỜNG 1

UBND Phường 1

Quyết định số

678/QĐ-UBND

ngày 13/4/2024

UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC

DANH SÁCH TUYÊN TRUYỀN VIÊN PHÁP LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SA ĐÉC

(Thực hiện Công văn số 624/STP-PBGDPL ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Đồng 

Tháp về việc cập nhật thông tin dữ liệu về phổ biến, giáo dục pháp luật và phối hợp khảo sát 

thực trạng  đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật)

PHÒNG TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



14 Nguyễn Hồng Huynh 604 Tân Khánh Trung, Lấp Vò

15 Lưu Minh Sơn 318 Khóm 1, Phường 1

II

1 Nguyễn Duy Thanh 234/16A khóm Hòa Khánh, Phường 2

2 Lưu Triệu Lương 144, Khóm 1, Phường 2

3 Nguyễn Thị Hồng Loan 237/2, Khóm 2, Phường 2

4 Lý Hoàng Tuấn 83/1C, Khóm 2, Phường 2

5 Trang Tuấn Kiệt 20A khóm Hòa Khánh, Phường 2

6 Lê Văn Hùng ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông

7 Võ Hữu Phước 1/34B khóm Hòa An, Phường 2

8 Thái Thị Ngọc Dung 1/25/1 khóm Hòa An, Phường 2

9 Phan Phúc Hiệp 1/32, khóm Hòa An, Phường 2

10 Nguyễn Thị Ngọc Lợi ấp Phú Thuận, Tân Phú Đông

11 Trần Văn Hải 98/1, khóm Hòa Khánh, Phường 2

12 Lưu Nhứt Vũ Khóm 1, Phường 2

13 Trương Lê Quốc Anh 1/6,  khóm Hòa An, Phường 2

14 Trần Anh Đức 35/4, Khóm 1, Phường 2 

15 Huỳnh Thanh Viên Khóm 1, Phường 2

III

1 Đặng Thành Đời 431 ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây

2 Lý Văn Mừng 330/8 Khóm 3, Phường 3

3 Trạch Mẫn Khóm 4, Phường 1

4 Võ Ngọc Thuận  372/1 Khóm 3, Phường 3

5 Đinh Thế Anh 124/5 Khóm 2, Phường 3

PHƯỜNG 2

PHƯỜNG 3

UBND Phường 1

Quyết định số

678/QĐ-UBND

ngày 13/4/2024

UBND Phường 2

Quyết định số

63/QĐ-UBND

Ngày 12/4/2024

UBND Phường 3

Quyết định số

113/QĐ-UBND

15/4/2024



6 Dương Yến Nhi 122/13 Khóm 2, Phường 3

7 Đặng Trung Tín 76/1 Khóm 3, Phường 3

8 Nguyễn Văn Hậu 26C khóm Tân Thuận, phường An Hòa

9 Trần Thị Hồng Hoàng 21/4 Khóm 3, Phường 3

10 Võ Tố Oanh 58 Khóm 1, Phường 3

11 Nguyễn Thị Diễm Hồng 25 Khóm 1, Phường 3

12 Lê Văn Công 47B Khóm 2, Phường 3

13 Nguyễn Thị Chánh 122/13 Khóm 2, Phường 3

14 Lê Thành Tấn 212/12 Khóm 1, Phường 3

15 Nguyễn Hữu Đức 72/4 Khóm 3, Phường 3

IV

1 Phạm Ngọc Phúc 5/5 Khóm 1, Phường 4

2 Lê Văn Thanh 11/9 Khóm 2, Phường 4

3 Nguyễn Văn Khoa 497A Tân An, Bình Thạnh Trung, Lấp Vò

4 Nguyễn Thị Thảo 405/5B Khóm 3,Phường 1

5 Hoàng Thị Vân 46 An Hòa Nhì,  Tân Bình, Châu Thành

6 Bùi Thanh Cường 75 Khóm 1, Phường 4

7 Phạm Phú Lợi 359 Khóm 2, Phường 4

8 Nguyễn Thị Thu Hương 134 Khóm 1, Phường 4

9 Nguyễn Minh Phụng 354 Phú Thành, xã Tân Phú Đông

10 Nguyễn Thị Đức 13/1 Khóm 2, Phường 4

11 Hồ Văn Bé Tư 11/21  Khóm 2, Phường 4

12 Nguyễn Tấn Thanh 363 Khóm 2, Phường 4

13 Đỗ Thị Bích Hà 53/2 ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây

PHƯỜNG  4

UBND Phường 4

Quyết định số

128/QĐ-UBND

Ngày 08/4/2024

UBND Phường 3

Quyết định số

113/QĐ-UBND

15/4/2024



14 Trần Thanh Tùng 431A Khóm 2, Phường 4

V

1 Ngô Văn Bé 13, khóm Tân Bình, phường An Hoà

2 Lê Văn Xinh 11, khóm Tân Bình, phường An Hoà

3 Võ Văn Chống 186, khóm Tân An, phường An Hoà

4 Trần Hồng Điệp 231, khóm Tân An, phường An Hoà

5 Lê Thị Bé Ba 136, khóm Tân Thuận, phường An Hoà

6 Huỳnh Tuấn Khải 206, khóm Tân An, phường An Hoà

7 Nguyễn Thanh Tâm 60, khóm Tân Hòa, phường An Hoà

8 Nguyễn Văn Tánh 121, khóm Tân Hòa, phường An Hoà

9 Nguyễn Thị Cẩm Thuý 30, khóm Tân An, phường An Hoà

10 Lê Hồng Khâm 75/1, khóm Tân Bình, phường An Hoà

11 Mai Hùng Chương 49/50, khóm Tân Bình, phường An Hoà

12 Nguyễn Thành Tình 74A, khóm Tân An, phường An Hoà

VI

1 Trần Hữu Thiện 379A, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông

2 Trần Văn Bé 264, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông

3 Nguyễn Võ Văn Thanh 333, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông

4 Nguyễn Văn Thiện 200, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông

5 Lê Trung Châu 154C, khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông

6 Trần Văn Thịnh 132, khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông

7 Nguyễn Thị Tuyết Hương 379A, khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông

8 Huỳnh Bửu Lộc 114, khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông

9 Nguyễn Ngọc Cường 31, khóm Tân Huề, phường Tân Quy Đông

PHƯỜNG AN HOÀ

UBND Phường 4

Quyết định số

128/QĐ-UBND

Ngày 08/4/2024

UBND Tân Quy Đông

Quyết định số

77/QĐ-UBND

Ngày 15/4/2024

PHƯỜNG TÂN QUY ĐÔNG

UBND An Hòa

Quyết định số

122/QĐ-UBND

Ngày 17/4/2024



10 Trương Thị Cẩm Hồng 24, khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông

11 Dương Hồ Như Ý 130 Khóm Tân Hiệp, phường Tân Quy Đông

12 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 85, Tân Thuận B, Tân Dương, huyện Lai Vung

VII

1 Lê Văn Dư 47 ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông

2 Dương Phú Thuận 127/1 ấp Khánh Nghĩa, xã Tân Khánh Đông

3 Nguyễn Văn Trung 257A ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông

4 Đặng Văn Chen 90 ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông

5 Lê Thị Mộng Trinh 189 ấp Khánh Hoà, xã Tân Khánh Đông

6 Võ Văn Đang 308 ấp Khánh Hoà, xã Tân Khánh Đông

7 Trang Thị Nga 168 ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông

8 Ngô Văn Dợt 125 ấp Đông Quới, xã Tân Khánh Đông

9 Nguyễn Tấn Nãn 44 ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông

10 Trần Văn Tiền 63/22 ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông

11 Nguyễn Văn Thành 63/5 ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông

12 Võ Văn An 120 ấp Đông Giang, xã Tân Khánh Đông

13 Võ Thị Hồng Nhạn 99A ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông

14 Phạm Văn Mực 88/4 ấp Đông Huề, xã Tân Khánh Đông

VIII

1 Lê Văn Giàu 385 ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông

2 Huỳnh Tấn Hậu 469A ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông

3 Nguyễn Thị Diễm 109A ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông 

4 Nguyễn Thị Mai Hồng 116/1 ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông

5 Nguyễn Minh Phương 643 ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông

UBND Tân Quy Đông

Quyết định số

77/QĐ-UBND

Ngày 15/4/2024

UBND

Tân Phú Đông

Quyết định số

46/QĐ-UBND

Ngày 15/4/2024

UBND

Tân Khánh Đông

Quyết định số

40/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2024

XÃ TÂN KHÁNH ĐÔNG

XÃ TÂN PHÚ ĐÔNG



6 Trần Hữu Đức 114/3B ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông

7 Nguyễn Thanh Tùng 379 ấp Phú Long, xã Tân Phú Đông

8 Trần Thanh Bường 297 ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông

9 Nguyễn Thị Lê Hằng 236/3 ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông

10 Hồ Văn Hải 557 ấp Phú Hòa, xã Tân Phú Đông

11 Trần Thị Ngọc 167C Bình Phú Quới, Bình Thành, Lấp Vò

12 Tô Thuý Tiên 129A ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông

13 Nguyễn Văn Cảnh 523 ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông

14 Lê Quốc Thái 307B ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông

15 Nguyễn Văn Hải 195/3 Khóm 3, Phường 1, TP Sa Đéc

16 Trịnh Thị Đoan Hậu 333 ấp Phú An, xã Tân Phú Đông

17 Nguyễn Trọng Hữu 416 ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông

18 Nguyễn Văn Ngưng 548 ấp Phú An, xã Tân Phú Đông

19 Phan Phước Giúp 40 ấp Phú Thuận, xã Tân Phú Đông   

20 Phạm Thành Long 302 ấp Phú Thành, xã Tân Phú Đông

21 Nguyễn Minh Luân 456 ấp Phú An, xã Tân Phú Đông 

IX

1 Huỳnh Thị Thanh Trúc Khóm 5, Phường 1

2 Nguyễn Văn Sáu ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây, 

3 Bùi Thanh Phong ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây

4 Lương Văn Thành ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây

5 Lê Thị Thanh Thảo khóm Tân Hòa, phường An Hòa

6 Trần Văn Nhiều xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò

7 Nguyễn Trung Tâm Khóm 1, Phường 1

XÃ TÂN QUY TÂY

UBND

Tân Phú Đông

Quyết định số

46/QĐ-UBND

Ngày 15/4/2024

UBND

Tân Quy Tây

Quyết định số

84/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2024



8 Nguyễn Thanh Phương ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây

9 Cao Hoàng Hải khóm Tân Bình, phường An Hòa

10 Trần Khoa khóm Tân Mỹ, phường Tân Quy Đông

11 Lương Ngọc Dũng ấp Tân Lợi, xã Tân Quy Tây

12 Nguyễn Hoàng Ba ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây

13 Võ Văn Bền ấp Tân Thành, xã Tân Quy Tây

14 Nguyễn Phước Hoà ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây

15 Nguyễn Hữu Phước ấp Tân Lập, xã Tân Quy Tây

TC     09 xã, phường và 133 Tuyên truyền viên pháp luật 

Sa Đéc, ngày 26 tháng 4 năm 2024

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Nga

UBND

Tân Quy Tây

Quyết định số

84/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2024
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